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	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

Số: 42 -HD/TWĐTN-BKT
	           ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014 


HƯỚNG DẪN

Quy trình đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 
cấp tỉnh theo Bộ tiêu chí năm 2014
------------
Căn cứ Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2014 (ban hành kèm theo Quyết định số: 514-QĐ/TWĐTN-BKT ngày 21/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn), Ban Bí thư Trung ương Đoàn hướng dẫn quy trình đánh giá cụ thể như sau:
I. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TỈNH, THÀNH ĐOÀN, ĐOÀN TRỰC THUỘC 
1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá
Hội đồng tự đánh giá do Bí thư tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc ra quyết định thành lập. Hội đồng tự đánh giá có ít nhất là 9 thành viên, trong đó Chủ tịch Hội đồng là Bí thư tỉnh đoàn hoặc phó bí thư được ủy quyền; các thành viên khác là ủy viên ban thường vụ đoàn cấp tỉnh đại diện cho các ban phong trào, Ủy ban kiểm tra tỉnh đoàn, Bí thư quận, huyện đoàn và đoàn trực thuộc tỉnh. Giúp việc cho Hội đồng đánh giá là Ban Thư ký. 
2. Thu thập và xử lý số liệu, thông tin minh chứng

Căn cứ vào từng nội dung đánh giá của Bộ tiêu chí, Thường trực Hội đồng tự đánh giá điều hành Ban thư ký thu thập tài liệu và số liệu minh chứng có liên quan. 
Các thông tin, số liệu minh chứng phải gắn với các yêu cầu từng nội dung đánh giá. Thông tin, số liệu thu thập từ nhiều nguồn khác nhau phải được kiểm tra đảm bảo độ tin cậy, tính chính xác, ghi rõ nguồn gốc. Trong trường hợp không tìm được thông tin, số liệu minh chứng, Hội đồng tự đánh giá cần thảo luận làm rõ và ghi rõ lý do trong Báo cáo tự đánh giá (Mẫu 1).
* Lưu ý: Đối với việc gửi tài liệu minh chứng về Trung ương Đoàn:
- Về tài liệu minh chứng yêu cầu trong Bộ tiêu chí năm 2014, các tỉnh, thành  đoàn chỉ cần viết trong Báo cáo tự đánh giá theo Bộ Tiêu chí (trích dẫn số, ký hiệu, ngày ban hành văn bản, mô tả ngắn gọn kết quả đạt được,...); không phải gửi kèm theo các văn bản, hình ảnh bằng giấy mà sau mỗi nội dung công việc đã hoàn thành, các tỉnh, thành đoàn chỉ gửi email các tư liệu, hình ảnh minh chứng về 02 địa chỉ emai: botieuchi2014@gmail.com và vanphongtwd@gmail.com  để đưa vào Dropbox. Các ban, đơn vị của Trung ương Đoàn sẽ đọc các tài liệu minh chứng của các tỉnh trên ứng dụng Dropbox và kết hợp quá trình theo dõi phong trào để công nhận minh chứng có giá trị.
- Minh chứng là hoạt động, giải pháp, mô hình... có thể được mô tả trong báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo 6 tháng, báo cáo năm, báo cáo tự đánh giá để giảm bớt đầu mục các văn bản phải báo cáo của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc. Tuy nhiên, trong Báo cáo tự đánh giá cần chỉ dẫn rõ tên, số, ngày, trích yếu của văn bản đã gửi để các ban của Trung ương Đoàn tiện tra cứu, thẩm định các điều kiện chấm điểm. 
- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc xem thêm cách thức gửi tài liệu, minh chứng nêu trong Công văn số: 2362-CV/TWĐTN-VP ngày 21/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
3. Viết báo cáo tự đánh giá

Thường trực Hội đồng tự đánh giá chỉ đạo Ban Thư ký xây dựng dự thảo Báo cáo tự đánh giá theo Mẫu 1 ban hành kèm theo Hướng dẫn này.

Báo cáo tự đánh giá phải mô tả ngắn gọn, đầy đủ thông tin về tài liệu minh chứng theo yêu cầu. Kết quả tự đánh giá được trình bày lần lượt theo từng lĩnh vực, tiêu chí đánh giá, đảm bảo các nội dung như trong Mẫu 1. Các nội dung đánh giá cần nêu rõ những điểm mạnh, điểm hạn chế và phương hướng khắc phục.

4. Họp Hội đồng tự đánh giá xem xét báo cáo tự đánh giá, chấm điểm và tổng hợp điểm
Thường trực Hội đồng tự đánh giá tổ chức cuộc họp toàn thể Hội đồng để thực hiện các công việc sau:

+ Xem xét các số liệu, tài liệu minh chứng thu thập được; 

+ Thảo luận, thống nhất đánh giá mức độ đạt được từng nội dung đánh giá;

+ Các thành viên Hội đồng cho điểm độc lập theo Mẫu 2 ban hành kèm theo Hướng dẫn này. 

+ Ban Thư ký Hội đồng tiến hành tổng hợp điểm theo Mẫu 3 ban hành kèm theo Hướng dẫn này và tiếp thu ý kiến các thành viên Hội đồng để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá (theo Mẫu 1).

* Một số lưu ý về phương pháp chấm điểm 

- Đối với những nội dung đánh giá thiết kế thang đo theo tỷ lệ % hoặc số lượng đạt được gồm các nội dung số (11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 36, 40) xem xét kỹ điều kiện chấm điểm, yêu cầu minh chứng của từng nội dung đánh giá, chấm theo điểm số tương ứng với mức độ đạt được và cần minh chứng rõ. 
- Đối với những nội dung đánh giá gồm các điều kiện cần và đủ gồm các nội dung số (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 31, 32,33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49) xem xét kỹ điều kiện chấm điểm, yêu cầu minh chứng của từng nội dung đánh giá, chấm điểm lần lượt từ mức độ thấp lên mức độ cao. Nếu đạt điều kiện mức thấp mới chấm theo điều kiện ở mức cao tiếp theo. Trường hợp chưa đạt được điều kiện ở mức thấp, nhưng tỉnh đoàn chấm điểm theo kết quả đạt được ở điều kiện mức cao thì điểm số đó không được công nhận.
5. Gửi hồ sơ tự đánh giá về Trung ương Đoàn
- Sau khi hoàn tất các công việc trên, Thường trực Hội đồng tự đánh giá báo cáo kết quả họp Hội đồng với ban thường vụ tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và hoàn thiện hồ sơ, gửi kết quả tự đánh giá về Trung ương Đoàn.

- Hồ sơ kết quả tự đánh giá bao gồm:

+ Báo cáo kết quả tự đánh giá (Mẫu 1). Trong đó có nêu những đề xuất để được ghi nhận về mô hình, sáng kiến, phương thức hoạt động mới, sáng tạo; thực hiện những nhiệm vụ đột xuất, cấp bách; thành tích tiến bộ vượt bậc trong công tác; bao gồm cả việc tự nhận danh hiệu thi đua năm 2014 của tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.
+ Phiếu đánh giá (Mẫu 2) của từng thành viên trong Hội đồng đánh giá (bản photocopy).

+ Bảng tổng hợp điểm đánh giá của Hội đồng đánh giá (Mẫu 3).

+ Biên bản họp của Hội đồng đánh giá.

+ Những văn bản, tài liệu minh chứng khác (nếu có).
- Toàn bộ hồ sơ trên được gửi 01 bộ về Trung ương Đoàn theo địa chỉ: Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, số 62, Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 04 6263 1895 hoặc 04 6263 1896; đồng thời, phải gửi 01 bản file mềm qua email: botieuchi2014@gmail.com (hoặc vanphongtwd@gmail.com). Thời hạn: trước ngày 01/11/2014.
II. ĐÁNH GIÁ THẨM ĐỊNH CỦA CÁC BAN, ĐƠN VỊ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
Đánh giá thẩm định được tiến hành sau khi các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tự đánh giá và sẽ do Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo thực hiện

1. Các bước đánh giá thẩm định
- Bước 1: Thẩm định kết quả theo hồ sơ tài liệu tự đánh giá của tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc gửi về Trung ương Đoàn.
+ Rà soát lại quá trình chấm điểm tự đánh giá theo hồ sơ số liệu, tài liệu minh chứng và báo cáo kết quả hoạt động của tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

+ Đối chiếu kết quả tự đánh giá với kết quả hoạt động thực tế báo cáo về Trung ương Đoàn theo các lĩnh vực hoạt động của Đoàn do các ban, đơn vị khối phong trào phụ trách.

- Bước 2: Thẩm định kết quả thực tế tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc. 
+ Tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc báo cáo, giải trình với đoàn công tác về những nội dung do đoàn công tác đặt ra liên quan đến kết quả tự đánh giá.
+ Thẩm định kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại một số cơ sở Đoàn do đoàn công tác đề xuất.
 * Lưu ý: Tùy thuộc kết quả tự đánh giá của cấp tỉnh và kết quả thẩm định bước 1, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ quyết định có thẩm định bước 2 hay không và chọn đơn vị nào để thẩm định ở bước 2.
2. Nguyên tắc chấm điểm thẩm định
- Chỉ chấm điểm thẩm định đối với các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã gửi đầy đủ hồ sơ tự đánh giá theo quy định.

- Bảo đảm tính khách quan, trung thực của các tài liệu, số liệu do Hội đồng tự đánh giá của tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã công bố trong hồ sơ kết quả tự đánh giá và không được thay đổi sau khi đã gửi về Trung ương Đoàn.

- Quá trình chấm điểm thẩm định: 
+ Nếu điểm tự đánh giá của từng nội dung đánh giá cao hơn hoặc thấp hơn mức đạt được theo điều kiện chấm điểm tương ứng với số liệu và minh chứng cho nội dung đánh giá (căn cứ trên hồ sơ của tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã công bố và kết quả thẩm định thực tế nếu có) sẽ được chấm lại cho phù hợp với mức độ đạt được. 
+ Trong quá trình chấm điểm thẩm định, nếu phát hiện các số liệu, minh chứng thiếu tính trung thực, tùy theo mức độ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương Đoàn sẽ xem xét quyết định trừ điểm, hạ bậc thi đua hoặc không xếp loại đơn vị đó. 

- Điểm thẩm định được lấy làm cơ sở xem xét đánh giá thi đua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc năm 2014 (có tham khảo kết quả tự chấm điểm và kết quả đánh giá của các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn) do Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương Đoàn trình Ban Thường vụ Trung ương Đoàn xét, quyết định theo Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
3. Phân công nhiệm vụ
Ban Bí thư Trung ương Đoàn phân công các ban, đơn vị của Trung ương Đoàn theo dõi quá trình thu thập minh chứng và tự đánh giá của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc để phục vụ việc thẩm định theo các nội dung đánh giá, cụ thể như sau:

- Ban Tổ chức: các nội dung đánh giá số: 33, 34, 35, 36, 37, 40
- Ban Kiểm tra: nội dung đánh giá số: 46
- Ban Tuyên giáo: các nội dung đánh giá số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 30, 32
- Ban Thanh niên Nông thôn: các nội dung đánh giá số: 12, 13, 23, 24
- Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị: các nội dung đánh giá số: 11, 14, 22, 28, 29
- Ban Thanh niên Trường học: các nội dung đánh giá số: 17, 25, 26, 27
- Ban Công tác Thiếu nhi: các nội dung đánh giá số: 41, 42, 43, 44, 45
- Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên: các nội dung đánh giá số: 10, 18, 19, 21, 38, 39
- Ban Thanh niên Xung phong: các nội dung đánh giá số: 47
- Ban Quốc tế: các nội dung đánh giá số: 15, 16, 31
- Văn phòng: các nội dung đánh giá số: 48, 49
Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các ban, đơn vị Trung ương Đoàn căn cứ Hướng dẫn này để chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh theo Bộ Tiêu chí năm 2014. Những vấn đề vướng mắc xin trao đổi trực tiếp với Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Điện thoại: 04.62631897/ 0914.996.899 (đồng chí Phạm Xuân Đảng - Phó trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn); 04.62631895/ 0912.610.913 (đồng chí Nguyễn Thị Chung - Phó trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn); 04.62631897/ 0914.803.234 (đồng chí Thiều Thị Tuyết Trinh - Chuyên viên Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn).
	Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đoàn;

- Các tỉnh, thành đoàn, 

  đoàn trực thuộc;

- Các ban, đơn vị thuộc TW Đoàn;

- Lưu BKT, VP.
	TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

BÍ THƯ
(Đã ký)
Nguyễn Long Hải
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